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GVCN: Nguyễn Ngọc Hoàng Yến - SĐT: 0974599591

STT MÃ Họ tên
Lớp năm 

trước
Lớp mới Ngày sinh Giới tính Dân tộc Ghi Chú

1 7955800089 La Quế Anh 6-9 7-9 27/01/2009 Nữ Kinh

2 7955800088 Lê Trần Gia Anh 6-9 7-9 05/05/2009 Nữ Kinh

3 7955800087 Trần Thị Trâm Anh 6-9 7-9 27/02/2009 Nữ Kinh

4 5855800086 Khưu Võ Thái Bình 6-9 7-9 28/07/2009 Nam Kinh

5 7955800083 Mai Bùi Minh Đức 6-9 7-9 01/12/2009 Nam Kinh

6 7955800082 Dương Gia Hân 6-9 7-9 06/10/2009 Nữ Kinh

7 7955800081 Nguyễn Ngọc Gia Hân 6-9 7-9 02/02/2009 Nữ Kinh

8 7955800079 Phạm Nguyễn Bảo Hân 6-9 7-9 16/03/2009 Nữ Kinh

9 7955800078 Đỗ Huy Hoàng 6-9 7-9 03/04/2009 Nam Kinh

10 7955800077 Nguyễn Tuấn Kha 6-9 7-9 15/01/2009 Nam Kinh

11 7955800074 Phạm Bảo Khoa 6-9 7-9 16/03/2009 Nam Kinh

12 7955800073 Phạm Huỳnh Đăng Khoa 6-9 7-9 03/03/2009 Nam Kinh

13 7955800033 Nguyễn Đình Kiên 6-9 7-9 22/02/2009 Nam Kinh

14 7955800072 Nguyễn Anh Kiệt 6-9 7-9 15/07/2009 Nam Kinh

15 7955800071 Nguyễn Tuấn Kiệt 6-9 7-9 15/07/2009 Nam Kinh

16 7955800070 Lê Hoàng Đức Lộc 6-9 7-9 12/08/2009 Nam Kinh

17 7955800069 Phan Nguyễn Ngọc Mai 6-9 7-9 11/04/2009 Nữ Kinh

18 7955800068 Đàm Ngọc Hạ My 6-9 7-9 30/06/2009 Nữ Kinh

19 7933015477 Nguyễn Kim Ngân 7-8 7-9 25/01/2008 Nữ Kinh

20 7955800066 Nguyễn Thị Thanh Ngân 6-9 7-9 04/07/2009 Nữ Kinh

21 7955800064 Nguyễn Hồng Bảo Nghi 6-9 7-9 31/07/2009 Nữ Kinh

22 7940251988 Trần Ngọc Gia Nghi 6-9 7-9 01/01/2008 Nữ Kinh

23 7955800063 Nguyễn Hoàng Nguyên 6-9 7-9 21/05/2009 Nam Kinh

24 7955800060 Đào Ái Nhi 6-9 7-9 23/10/2009 Nữ Kinh

25 7940251987 Hà Yến Nhi 6-9 7-9 10/07/2008 Nữ Kinh

26 7955800059 Nguyễn Ngọc Bảo Nhi 6-9 7-9 09/12/2009 Nữ Kinh

27 7955800057 Lê Thị Quỳnh Như 6-9 7-9 16/04/2009 Nữ Kinh

28 7955800054 Huỳnh Tấn Phát 6-9 7-9 23/10/2009 Nam Kinh

29 7955800052 Trần Tấn Phú 6-9 7-9 06/02/2009 Nam Kinh

30 7955800051 Nguyễn Gia Phúc 6-9 7-9 26/03/2009 Nam Kinh

31 7955800050 Phạm Ngọc Bảo Phương 6-9 7-9 18/06/2009 Nữ Kinh

32 7955800049 Nguyễn Phương Thảo 6-9 7-9 08/03/2009 Nữ Kinh

33 7955800047 Liên Thanh Nhựt Thu 6-9 7-9 16/08/2009 Nữ Kinh

34 7955800043 Trần Hữu Thuận 6-9 7-9 05/02/2009 Nam Kinh

35 7940252006 Lê Anh Thư 7-9 7-9 10/03/2007 Nữ Kinh

36 7955800045 Phạm Minh Thư 6-9 7-9 07/08/2009 Nữ Kinh

37 7955800042 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 6-9 7-9 21/12/2009 Nữ Kinh

38 7955800041 Lư Trần Minh Trí 6-9 7-9 02/07/2009 Nam Kinh

39 7933015880 Trần Thị Thanh Trúc 7-8 7-9 28/08/2008 Nữ Kinh

40 7955800034 Nguyễn Đình Trung 6-9 7-9 22/02/2009 Nam Kinh

41 7955800040 Nguyễn Hoàng Tuấn 6-9 7-9 16/02/2009 Nam Kinh

42 7955800039 Phạm Bạch Tố Uyên 6-9 7-9 30/05/2009 Nữ Kinh

43 7955800038 Lâm Hoàng Lê Vy 6-9 7-9 14/10/2009 Nữ Kinh

44 7955800037 Nguyễn Ngọc Tường Vy 6-9 7-9 11/11/2009 Nữ Kinh

45 7955800036 Lê Nguyễn Như Ý 6-9 7-9 05/06/2009 Nữ Kinh

46 7955800035 Dương Thị Hoàng Yến 6-9 7-9 06/02/2009 Nữ Kinh

47 7940251981 Trương Minh Quân 7-9 7-9 10/26/2008 Nam Kinh
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